
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 17 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 161 

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân 

sách trung ương?  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Tài chính 

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 2: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Nhiệm vụ và quyền hạn của Điều tra chống buôn lậu: Trình 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:  

A. Tổ chức thực hiện kết nối, tiếp nhận và khai thác thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông tin nghiệp vụ 

trực tuyến để phục vụ cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và công tác chỉ đạo, 

điều hành của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

B. Văn bản quy phạm pháp luật về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; công tác phòng, chống 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải 

quan và công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan 

C. Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng 

giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ qua biên giới; phòng, chống ma túy và các hành vi khác vi phạm pháp 

luật hải quan; xử lý vi phạm hành chính hoặc tiến hành khởi tố, điều tra theo trình tự thủ tục tố tụng 

hình sự theo quy định của pháp luật 

D. Tất cả đều đúng 



Câu 3: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Xác định 

phương án đúng “Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công 

chức, viên chức về văn hóa công vụ” là?  

A. Nội dung của văn hoá công vụ 

B. Mục tiêu 

C. Giải pháp thực hiện văn hoá công vụ 

D. Quan điểm 

Câu 4: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:  

A. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Hệ thống thông 

tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

B. Đến năm 2025, tiến hành sơ kết, đến năm 2029 tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình tổng thể. 

C. Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

D. Chủ trì xây dựng và vận hành có hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Câu 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, Ai là 

người tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật?  

A. Tất cả phương án 

B. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức 

C. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Giám đốc sở Nội vụ 

Câu 6: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm 

trọng đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo” thì viên chức bị xử lý 

hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Phê bình 

B. Giáng chức 

C. Cảnh cáo 

D. Khiển trách 

Câu 7: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Xác định 

phương án đúng “Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng.” là?  

A. Quan điểm 

B. Giải pháp thực hiện văn hoá công vụ 

C. Mục tiêu 

D. Nội dung của văn hoá công vụ 

Câu 8: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Trả lời chất 

vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị – xã hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý” là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng?



 
A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

C. Đối với Bộ 

D. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Thông tin 

thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định” là?  

A. Văn bản chuyên ngành 

B. Văn bản hành chính 

C. Văn bản điện tử 

D. Văn bản 

Câu 10: Theo Quyết định số 1384/QĐ-BTC, Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan không bao 

gồm:  

A. Phòng Thu thập, xác minh và xử lý thông tin 

B. Phòng Quản lý tiêu chí 

C. Phòng Tổng hợp 

D. Phòng Tham mưu xử lý và quản lý doanh nghiệp ưu tiên 

Câu 11: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Phương án nào là một trong những tiêu chí xếp loại 

chất lượng Viên chức quản lý ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?  

A. Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó 

ít nhất 40% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức 

B. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao 

C. Tất cả phương án 

D. 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở 

lên, trong đó ít nhất 50% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Câu 12: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do 

cơ quan nào trình Quốc hội quyết định?  

A. Chủ tịch nước 

B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Bộ nội vụ 

Câu 13: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ về Pháp luật?  

A. Tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ 

B. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, 

hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp 

luật 



C. Ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. 

D. Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện một hoặc một số nhiệm 

vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Bộ. 

Câu 14: Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng do 

chủ thể nào miễn nhiệm?  

A. Tổng cục trưởng miễn nhiệm 

B. Bộ trưởng Bộ Tài chính miễn nhiệm 

C. Vụ Tổ chức cán bộ miễn nhiệm 

D. Thứ trưởng Bộ Tài chính miễn nhiệm 

Câu 15: Theo Quyết định số 1048/QĐ-BTC, Ai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này?  

A. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

B. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

C. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính. 

D. Cả ba phương án a, b và c. 

Câu 16: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:  

A. 85% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm 

vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

B. 90% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm 

vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

C. 80% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm 

vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

D. 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm 

vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

Câu 17: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Có bao nhiêu nhóm đối tượng được cộng điểm 

ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?  

A. 5 nhóm đối tượng 

B. 3 nhóm đối tượng 

C. 2 nhóm đối tượng 

D. 4 nhóm đối tượng 

Câu 18: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Chỉ đạo việc thực 

hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của bộ máy nhà nước và 

các hoạt động kinh tế – xã hội” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng chính phủ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 



Câu 19: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Báo cáo 

trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.” là trách nhiệm vụ của Bộ 

trưởng đối với?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Các tổ chức chính trị – xã hội 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân 

dân 

D. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Câu 20: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Giải pháp thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 là:  

A. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, 

doanh nghiệp và xã hội. 

B. Lựa chọn đô thị điển hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thử nghiệm một số 

dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; kịp thời sơ kết đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn 

C. Ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số mới như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ 

liệu lớn (Big Data), di động, internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã 

hội và các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ điện tử tại bộ, 

ngành, địa phương. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 21: Theo Quyết định số 1052/QĐ-BTC, Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin 

hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại đâu?  

A. Ngân hàng nhà nước 

B. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

C. Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật 

D. Ngân hàng thương mại cổ phần 

Câu 22: Theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC, Cục Hải quan các tỉnh Bình Định, Kiên Giang có phòng nào 

sau đây:  

A. Phòng Tài vụ – Quản trị 

B. Phòng Tổ chức cán bộ – Thanh tra 

C. Phòng Quản lý rủi ro 

D. Phòng Nghiệp vụ 

Câu 23: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án sai về Tiếp nhận văn bản đến. Đối với văn bản giấy  

A. Đối với văn bản gửi đích danh cá nhân hoặc tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tổ chức thì Văn thư cơ 

quan bóc bì và chuyển cho nơi nhận 

B. Tất cả văn bản giấy đến (bao gồm cả văn bản có dấu chỉ độ mật) gửi cơ quan, tổ chức thuộc diện đăng 

ký tại Văn thư cơ quan phải được bóc bì, đóng dấu “ĐẾN”. 

C. Đối với văn bản gửi đích danh cá nhân hoặc tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tổ chức thì Văn thư cơ 

quan không bóc bì mà chuyển cho nơi nhận 


